
SỞ Y TẾ TỈNH LAI CHÂU 

BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH 

Số:         /YCBG-BVĐKT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

                Lai Châu, ngày     tháng 10  năm 2023 
 , 

 

YÊU CẦU BÁO GIÁ 

Kính gửi: Các nhà cung cấp dịch vụ tại Việt Nam 

Bệnh viện đa khoa tỉnh Lai Châu có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, 

xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu mua sắm 

dụng cụ y tế để sử dụng phục vụ chuyên môn với nội dung cụ thể như sau: 

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá 

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện đa khoa tỉnh Lai Châu. 

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: Phòng vật 

tư thiết bị y tế Bệnh viện đa khoa tỉnh Lai Châu. 

3. Cách thức tiếp nhận báo giá: 

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ:  Phòng vật tư thiết bị y tế Bệnh viện đa khoa tỉnh 

Lai Châu, tại địa chỉ số 098, đường 30/4, phường Đông Phong, thành phố Lai Châu, 

tỉnh Lai Châu, điện thoại 02133 875 185. 

- Nhận qua email: benhviendklc@gmail.com; bvdk.soyt@laichau.gov.vn 

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 08h ngày 25 tháng 10 năm 2023 đến trước 

17h00 phút ngày 05 tháng 11 năm 2023 

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét. 

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 25 tháng 11 

năm 2023. 

II. Nội dung yêu cầu báo giá: 

Danh mục các dịch vụ yêu cầu, mô tả ngắn gọn dịch vụ theo Bảng sau: 
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STT Danh mục dịch vụ Mô tả dịch vụ 
Khối 

lượng 

Đơn vị 

tính 

Địa điểm 

thực hiện 

dịch vụ 

 

Dự kiến ngày 

hoàn thành 

dịch vụ 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

1 Cán dao số 3 
Số 3 

Nước XS: Đức 
5 Cái 

Khoa 

KSNK  

45 ngày kể từ 

ngày ký hợp 

2 Cán dao số 4 
Số 4 

Nước XS: Đức 
3 Cái 

Khoa 

KSNK 
45 ngày kể từ 

ngày ký hợp 

3 
Kéo phẫu thuật 

Mayo, thẳng  

dài 14,5cm 

Nước XS: Đức 
5 

Cái Khoa 

KSNK 

45 ngày kể từ 

ngày ký hợp 

4 

Kéo phẫu thuật tiêu 

chuẩn cong mũi 

nhọn/nhọn  

dài 11,5cm 

Nước XS: Đức 
5 

Cái Khoa 

KSNK 

45 ngày kể từ 

ngày ký hợp 

5 

Kéo phẫu thuật tiêu 

chuẩn cong mũi tù/tù 

dài  

dài 11,5cm 

Nước XS: Đức 
5 

Cái Khoa 

KSNK 

45 ngày kể từ 

ngày ký hợp 

6 
Kéo vi phẫu Micro 

Vannas cong,  

8mm, dài 15cm 

Nước XS: Đức 
2 

Cái Khoa 

KSNK 

45 ngày kể từ 

ngày ký hợp 

7 
Kéo vi phẫu cong 

mũi nhọn/nhọn  

dài 12cm 

Nước XS: Đức 
1 

Cái Khoa 

KSNK  

45 ngày kể từ 

ngày ký hợp 

8 

Kéo phẫu thuật 

Metzenbaum mũi 

tù/tù, 

cong số 1 dài 

14,5cm 

Nước XS: Đức 

10 

Cái Khoa 

KSNK  

45 ngày kể từ 

ngày ký hợp 

9 
Kéo phẫu thuật 

Mayo-Stille  
cong dài 17cm 15 

Cái Khoa 

KSNK  

45 ngày kể từ 

ngày ký hợp 

10 

Kéo Metzenbaum-

Nelson cán vàng, 

mũi tù /tù,   

cong, số 1, dài 

20cm 

Nước XS: Đức 

10 

Cái Khoa 

KSNK  

45 ngày kể từ 

ngày ký hợp 

11 
Kéo phẫu thuật mắt 

Vannas cong  

dài 8cm 

Nước XS: Đức 
1 

Cái Khoa 

KSNK  

45 ngày kể từ 

ngày ký hợp 

12 
Kìm kẹp kim Halsey 

cán vàng  

dài 13cm 

Nước XS: Đức 
5 

Cái Khoa 

KSNK  

45 ngày kể từ 

ngày ký hợp 



13 
Kìm kẹp kim Mayo-

Hegar cán vàng 

dài 14cm 

Nước XS: Đức 
5 

Cái Khoa 

KSNK  

45 ngày kể từ 

ngày ký hợp 

14 
Kẹp mang kim 

Mayo-Hegar 

dài 16cm 

Nước XS: Đức 
10 

Cái Khoa 

KSNK  

45 ngày kể từ 

ngày ký hợp 

15 
Kẹp mang kim 

Mayo-Hegar 

dài 20cm 

Nước XS: Đức 
5 

Cái Khoa 

KSNK  

45 ngày kể từ 

ngày ký hợp 

16 
Kẹp mang kim 

Mayo-Hegar  

dài 18cm 

Nước XS: Đức 
5 

Cái Khoa 

KSNK  

45 ngày kể từ 

ngày ký hợp 

17 
Kìm gặm xương 

Luer cong  

dài 15cm 

Nước XS: Đức 
2 

Cái Khoa 

KSNK  

45 ngày kể từ 

ngày ký hợp 

18 
Kìm gặm xương 

Beyer  
18cm 

Nước XS: Đức 
1 

Cái Khoa 

KSNK  

45 ngày kể từ 

ngày ký hợp 

19 
Kìm gặm xương 

Stille lưỡi 6mm  

dài 23cm 

Nước XS: Đức 
1 

Cái Khoa 

KSNK  

45 ngày kể từ 

ngày ký hợp 

20 
Kìm cắt chỉ thép 

cứng  
dài 26cm 

Nước XS: Đức 
2 

Cái Khoa 

KSNK  

45 ngày kể từ 

ngày ký hợp 

21 

Kìm giữ xương tự 

giữ khóa trung tâm 

rộng 6,5mm 

dài 19cm 

Nước XS: Đức 
3 

Cái Khoa 

KSNK  

45 ngày kể từ 

ngày ký hợp 

22 

Kìm giữ xương tự 

giữ khóa trung tâm 

rộng 9,5mm 

dài 24cm 

Nước XS: Đức 
3 

Cái Khoa 

KSNK  

45 ngày kể từ 

ngày ký hợp 

23 

Kìm giữ xương tự 

giữ khóa trung tâm 

rộng 10mm 

dài 26cm 

Nước XS: Đức 
3 

Cái Khoa 

KSNK  

45 ngày kể từ 

ngày ký hợp 

24 

Kìm giữ xương tự 

giữ khóa trung tâm 

rộng 11mm  

dài 28cm 

Nước XS: Đức 
3 

Cái Khoa 

KSNK  

45 ngày kể từ 

ngày ký hợp 

25 
Kẹp cầm máu Glover 

dạng bulldog, thẳng  

dài 6cm 

Nước XS: Đức 
3 

Cái Khoa 

KSNK  

45 ngày kể từ 

ngày ký hợp 

26 
Panh không mấu 

Rochester-Pean 

thẳng  

dài 14cm 

Nước XS: Đức 
5 

Cái Khoa 

KSNK  

45 ngày kể từ 

ngày ký hợp 

27 

Panh không mấu 

Halsted-Mosquito 

thẳng  

dài 12,5cm 

Nước XS: Đức 
5 

Cái Khoa 

KSNK  

45 ngày kể từ 

ngày ký hợp 



28 

Panh không mấu 

Halsted-Mosquito 

cong  

dài 12,5cm 

Nước XS: Đức 
10 

Cái Khoa 

KSNK  

45 ngày kể từ 

ngày ký hợp 

29 
Panh không mấu 

Crile, cong  
dài 14cm 

Nước XS: Đức 
10 

Cái Khoa 

KSNK  

45 ngày kể từ 

ngày ký hợp 

30 
Panh không mấu 

Rochester-Pean cong  
dài 16cm 

Nước XS: Đức 
10 

Cái Khoa 

KSNK  

45 ngày kể từ 

ngày ký hợp 

31 
Panh Heiss cong nhẹ 

không mấu 

dài 20cm 

Nước XS: Đức 
10 

Cái Khoa 

KSNK  

45 ngày kể từ 

ngày ký hợp 

32 
Nhíp phẫu tích 

Adson 1x2 răng  

dài 12cm 

Nước XS: Đức 
5 

Cái Khoa 

KSNK  

45 ngày kể từ 

ngày ký hợp 

33 

Nhíp phẫu tích 

Adson mũi mảnh 1x2 

răng  

dài 12cm 

Nước XS: Đức 
2 

Cái Khoa 

KSNK  

45 ngày kể từ 

ngày ký hợp 

34 
Nhíp phẫu tích tiêu 

chuẩn 1x2 răng,  

14,5cm 

Nước XS: Đức 
10 

Cái Khoa 

KSNK  

45 ngày kể từ 

ngày ký hợp 

35 
Nhíp phẫu tích 

Mod.Usa 1x2 răng  

dài 15,5cm 

Nước XS: Đức 
10 

Cái Khoa 

KSNK  

45 ngày kể từ 

ngày ký hợp 

36 
Nhíp phẫu tích 

Mod.Usa 1x2 răng  

dài 18,5cm 

Nước XS: Đức 
15 

Cái Khoa 

KSNK  

45 ngày kể từ 

ngày ký hợp 

37 
Nhíp phẫu tích 

Mod.USA thẳng  
dài 14,5cm 

Nước XS: Đức 
5 

Cái Khoa 

KSNK  

45 ngày kể từ 

ngày ký hợp 

38 
Nhíp phẫu tích 

Mod.USA thẳng  

dài 15,5cm 

Nước XS: Đức 
10 

Cái Khoa 

KSNK  

45 ngày kể từ 

ngày ký hợp 

39 
Nhíp phẫu tích Potts-

Smith thẳng  

dài 18cm 

Nước XS: Đức 
10 

Cái Khoa 

KSNK  

45 ngày kể từ 

ngày ký hợp 

40 
Nhíp phẫu tích Potts-

Smith thẳng  

dài 21cm 

Nước XS: Đức 
5 

Cái Khoa 

KSNK  

45 ngày kể từ 

ngày ký hợp 

41 
Nhíp phẫu tích 

Semken  

dài 12,5cm 

Nước XS: Đức 
6 

Cái Khoa 

KSNK  

45 ngày kể từ 

ngày ký hợp 

42 

Nhíp phẫu tích 

DeBakey thẳng mũi 

1,5mm  

dài 12cm 

Nước XS: Đức 
3 Cái 

Khoa 

KSNK  

45 ngày kể từ 

ngày ký hợp 

43 
Banh mắt Barraquer 

(Colibri)  

4cm 

Nước XS: Đức 
5 

Cái Khoa 

KSNK  

45 ngày kể từ 

ngày ký hợp 



44 
Nhíp phẫu tích Mc 

Pherson răng mịn  

dài 10cm 

Nước XS: Đức 
1 

Cái Khoa 

KSNK  

45 ngày kể từ 

ngày ký hợp 

45 
Nhíp phẫu tích Mc 

Pherson 1x2 răng  

dài 10cm 

Nước XS: Đức 
1 

Cái Khoa 

KSNK  

45 ngày kể từ 

ngày ký hợp 

46 
Thìa nạo xương 

Volkmann hai đầu 

tròn/oval,  

dài 16cm 

Nước XS: Đức 
2 

Cái Khoa 

KSNK  

45 ngày kể từ 

ngày ký hợp 

47 
Que thông lệ đạo 

Bowman hình 1/2 

hình ½ 

Nước XS: Đức 
2 

Cái Khoa 

KSNK  

45 ngày kể từ 

ngày ký hợp 

48 
Que thông lệ đạo 

Bowman hình 3/4 

hình ¾ 

Nước XS: Đức 
2 

Cái Khoa 

KSNK  

45 ngày kể từ 

ngày ký hợp 

49 

Bộ banh bụng 

KIRSCHNER hoàn 

chỉnh,  

gồm 1 khung banh 

kích cỡ khoảng 

240x240mm, 2 

lưỡi banh 

40x55mm, 2 lưỡi 

banh 50x65mm 

Nước XS: Đức 

1 Bộ 

Khoa 

KSNK  

45 ngày kể từ 

ngày ký hợp 

50 Banh mềm Ribbon  
40x330mm 

Nước XS: Đức 
4 Cái 

Khoa 

KSNK  

45 ngày kể từ 

ngày ký hợp 

 

Kính đề nghị các nhà cung cấp dịch vụ tại Việt Nam quan tâm gửi hồ sơ báo giá 

về Bệnh viện đa khoa tỉnh Lai Châu theo địa chỉ trên. 

Trân trọng cảm ơn./.  

    Nơi nhận:  

- Như kính gửi; 
- Cổng TTĐT- BVĐKT  
- Lưu VT, TB;  

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Đào Việt Hưng  
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